
STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

1 0008960 TRẦN THỊ 

THU HÀ

21/08/

1997

0221970

09128

12/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Bình, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

2 0008961 PHẠM 

VĂN 

HƢNG

08/05/

1997

0220970

06442

19/08/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn 

Quảng Hà, 

huyện Hải 

Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

3 0008962 VŨ VIỆT 

HÙNG

27/09/

1995

0220950

12421

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Tiền An, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

4 0008963 BÙI SĨ 

TÙNG

12/10/

1997

0220970

04197

22/08/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐỢT 28 NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số 385/QĐ-SYT-TTHC  ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế)



2

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

5 0008964 VŨ LÊ 

DUY

24/12/

1994

0220940

13722

20/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Thành, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

6 0008965 VŨ LÊ 

VÂN

29/07/

1989

0221890

01095

10/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Bình, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

7 0008966 NGUYỄN 

THỊ 

NHUNG

18/08/

1996

0221960

02329

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Quảng 

Long, huyện 

Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

8 0008967 BÙI NHƢ 

TIẾN

26/03/

1996

0340960

15060

22/09/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Thụy 

Liên, huyện 

Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa



3

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

9 0008968 TRẦN THỊ 

HƢƠNG

11/10/

1997

0241970

08779

07/11/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Huyền 

Sơn, huyện 

Lục Nam, 

tỉnh Bắc 

Giang

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

10 0008969 NGUYỄN 

ĐÌNH TÚ

04/09/

1982

0300820

07971

04/10/

2023

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Thanh Sơn, 

thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ 

chuyên khoa 

Răng hàm 

mặt

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

11 0008970 KHÂU 

VĂN 

PHONG

04/07/

1997

0220970

10339

12/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Bình 

Dƣơng, thị xã 

Đông Triều, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Y sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thƣờng bằng Y học cổ truyền

12 0008971 TRẦN THỊ 

THU

02/04/

1990

0201900

00344

27/10/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Bắc Sơn, 

thành phố 

Móng Cái, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng tại 

Trạm Y tế theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ.



4

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

13 0008972 HOÀNG 

XUÂN AN

15/12/

1998

0221980

03281

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn 

Quảng Hà, 

huyện Hải 

Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

14 0008973 LÊ THỊ 

DUNG

26/05/

1973

0221730

03544

07/08/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

15 0008974 BÀN VĂN 

ĐẠI

13/02/

1972

0200720

00107

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Hòa Bình, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Y sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thƣờng bằng Y học cổ truyền

16 0008975 PHẠM 

THỊ LÊ 

TÂM

24/09/

1996

0221960

04828

28/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Giếng Đáy, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



5

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

17 0004084
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ HÀ

02/07/

1982

0221820

14612

27/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Bạch 

Đằng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

18 0002727
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

BÙI THỊ 

DOAN

26/07/

1987

0221870

04552

09/03/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Khánh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

19 0005624
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

PHÍ THỊ 

CHÂU

13/09/

1987

0341870

24304

15/11/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

20 0004086
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

HOÀNG 

THỊ QUÝ

14/12/

1991

0221910

03971

16/10/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



6

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

21 0004076
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ THẮM

28/12/

1982

0221820

13337

11/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hồng 

Hà, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

22 0004070
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ YÊN

28/06/

1986

0221860

04853

28/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

23 0005630
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀN 

MY

08/06/

1994

0221940

05424

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

24 0002716
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGÔ THỊ 

LƢƠNG

29/05/

1986

0221860

07141

10/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



7

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

25 0006582
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN 

LAN 

HƢƠNG

11/10/

1990

0221900

15077

22/11/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

26 0002704
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

MINH

26/10/

1987

0221870

08128

27/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

27 0002986
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGÔ THỊ 

THỦY

05/07/

1984

0221840

00339

07/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

28 0002947
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

HẢO

12/02/

1985

0221850

05590

10/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



8

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

29 0002959
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TẠ THU 

HƢỜNG

10/01/

1988

0221880

05097

09/01/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Yết 

Kiêu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

30 0002967
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐOÀN 

VĂN VINH

03/03/

1983

0220830

05771

15/11/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

31 0002729
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

BÙI THỊ 

HAI

18/06/

1988

0221880

09360

15/11/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

32 0002958
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

CHU THỊ 

BÍCH 

THỦY

28/11/

1972

0221720

09518

10/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



9

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

33 0004079
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ THỊ 

HƢƠNG 

GIANG

31/10/

1991

0221910

03133

28/06/

2023

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

34 0002983
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên  
môn)

LÊ THỊ 

MAI

13/03/

1973

0221730

03542

10/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hồng 

Hải, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

35 0007148
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

VŨ THỊ 

LAN

18/03/

1987

0221870

05664

28/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

36 0002977
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ MAI 

HOA

29/12/

1988

0221880

01462

27/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



10

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

37 0002987
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

VŨ THÙY 

LY

15/10/

1989

0301890

18297

12/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

38 0005627
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGÔ THU 

HƢƠNG

03/02/

1989

0221890

06559

13/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hồng 

Gai, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

39 0002990
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ THỊ 

PHƢƠNG 

THANH

16/09/

1988

0351880

04936

07/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

40 0004087
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ HÒA

15/03/

1984

0221840

06969

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Trung, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



11

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

41 0007071
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ 

KHÁNH  

CHI

07/03/

1983

0221830

01375

10/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hồng 

Hải, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

42 0007149
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

NGỌC

18/02/

1983

0311830

14019

27/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

43 0002948
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

AN THỊ 

THÊU

16/11/

1983

0301830

01805

10/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Lầm, thành  

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

44 0002718
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ THU 

HƢƠNG

07/06/

1986

0221860

02046

12/11/

2014

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



12

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

45 0002985
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

01/11/

1981

0221810

11695

27/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

46 0004080
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

NHUNG

01/09/

1986

0221860

04312

14/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Yết 

Kiêu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

47 0002972
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐÀO 

XUÂN 

BÌNH

20/02/

1985

0220850

04556

25/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

48 0002975
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐỖ ĐỨC 

THẮNG

24/03/

1987

0220870

07903

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



13

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

49 0002722
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

THÚY

20/02/

1987

0221870

11026

04/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

50 0005376
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÔ THỊ 

THU 

HƢƠNG

19/11/

1991

0221910

09427

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Đồng 

Tâm, huyện 

Bình Liêu, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

51 0007111
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

HOÀNG 

HUY 

HÙNG

16/06/

1994

0220940

03475

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Bình 

Liêu, huyện 

Bình Liêu, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

52 0006151
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

HOÀNG 

THỊ 

TUYẾT

08/09/

1993

0221930

13274

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Bình 

Liêu, huyện 

Bình Liêu, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



14

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

53 0006237
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐINH THỊ 

HƢƠNG

18/10/

1984

0221840

01675

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Bình 

Liêu, huyện 

Bình Liêu, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

54 0006153
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LOAN 

VĂN 

TOÀN

16/12/

1994

0220940

00036

04/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Bình 

Liêu, huyện 

Bình Liêu, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

55 0005825
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

MẠ VĂN 

CẮM

10/04/

1990

0220900

05585

15/11/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Vô Ngại, 

huyện Bình 

Liêu, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

56 0006117
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN THỊ 

HỒNG 

LINH

17/11/

1990

0221900

00341

15/01/

2020

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Bạch 

Đằng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ



15

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

57 000729
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ 

PHƢƠNG 

THẢO

25/04/

1989

0351890

02819

25/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Bạch 

Đằng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

58 0002171
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ THU 

HÒA

14/04/

1990

0221900

13707

10/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Việt 

Hƣng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

59 0002190
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

NHỚ

06/06/

1991

0341910

02386

21/09/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Ninh 

Dƣơng, thành 

phố Móng 

Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

60 0006436
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

VŨ THỊ 

QUỲNH 

TRANG

06/04/

1991

0341910

05953

24/07/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hải 

Xuân, thành 

phố Móng 

Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ

Danh sách này gồm 60 ngƣời./.
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